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	Giáo án số:.1.
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  1. Sơ đồ nguyên lý  các hệ thống lạnh.

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý  của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	2.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.
2.1.1.Sơ đồ hệ thống máy đá.
2.1.2.Sơ đồ hệ thống kho lạnh.
2.1.3.Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.


	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’
23’
20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 
	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi


	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số:.2.
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  1. Sơ đồ nguyên lý  các hệ thống lạnh. ( Tt)
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý  của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	2.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.
2.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.
2.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.
2.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông IQF.

	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’

23’
20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 
	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số:.3.
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh.

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được các phương pháp bảo dưỡng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	2.1  Tổng quan.
2.2  Quy trình vận hành hệ thống lạnh.
2.2.1  Hệ thống lạnh một cấp. 
2.2.2  Hệ thống lạnh hai cấp

	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
-GV thuyết trình , máy chiếu
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’

23’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 
	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số: 4..
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh. (tt)
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được các phương pháp bảo dưỡng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	2.3  Quy trình bảo dưỡng . 
2.3.1  Quy trình nạp ga, rút ga. 
2.3.2  Quy trình nạp dầu, xả dầu.
2.3.3  Quy trình xả tuyết.
2.3.4  Quy trình xả khí không ngưng.


	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
-GV thuyết trình , máy chiếu
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’

23’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 
	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số: 5..
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh. (tt)
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được các phương pháp bảo dưỡng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	2.3  Quy trình bảo dưỡng . 
2.3.1  Quy trình bảo dưỡng máy nén

2.3. Quy trình bảo dưỡng thiết bĩ ngưng tụ 

2.3.3  Quy trình bảo dưỡng thiết bĩ bay hơi 
2.3.4  Quy trình bảo dưỡng thiết bĩ phụ trợ 


	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
-GV thuyết trình , máy chiếu
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’

23’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 
	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số: 6.
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  3. CÁC DẠNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các dạng sửa chữa của hệ thống lạnh.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	3.1  Khái niệm.

3.2  Các dạng sửa chữa.
3.2.1  Sửa chữa lớn.
3.2.2  Sửa chữa nhỏ.
3.2.3  Sửa chữa phục hồi 
	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
-GV thuyết trình , máy chiếu
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.
	30’

5’

23’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 
	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số:7.
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  3. CÁC DẠNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH (tt)
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các dạng sửa chữa của hệ thống lạnh.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	3.1  Khái niệm.

3.2  Các dạng sửa chữa.
3.2.4  Sửa chữa dự phòng.
3.2.5  Sửa chữa định kỳ.


	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
-GV thuyết trình , máy chiếu
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’

23’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 


	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số:8
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  4. DẠNG SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG HỆ THỐNG LẠNH.

Mục tiêu của bài: 

Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	4.1  Tổng quan.
4.2  Phân loại sự cố. 
4.2.1  Sự cố phần điện
4.2.2  Sự cố phần cơ 
. 

4.2.3  Sự cố phần lạnh. 
	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
-GV thuyết trình , máy chiếu
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’

23’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 


	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số:9
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  5  THÁO LẮP MÁY NÉN

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được quy trình sữa chữa và bảo dưỡng máy nén .

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	5.1  Tổng quan.
5.2  Công tác chuẩn bị. 
5.3  Quy trình tháo máy nén.
5.3.1 Quy trình tháo máy nén.
5.3.2 Chạy dừng, dồn gas, tháo môi chất.
5.3.3 Kiểm tra và đánh giá. 


	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
-GV thuyết trình , máy chiếu
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’

23’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 
	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số:10
	Thời gian thực hiện: 6t
Tên chương: 
 Thực hiện ngày.     .tháng.   năm. 2019.


Chương  5  THÁO LẮP MÁY NÉN (tt)
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được quy trình sữa chữa và bảo dưỡng máy nén .

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Máy chiếu, bảng, phấn, sơ đồ.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5’
- Nội dung : nhắc nhở         Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho ví dụ các ứng dụng trong thực tế.

	Gợi mở, 

trao đổi phương pháp học,
Giải thích
	Ghi nhận

Phản hồi
	15‘

	2

	5.4  Quy trình lắp máy nén. 
5.4.1 Kiểm tra phục hồi và thay thế.
5.4.2 Quy trình lắp ráp máy nén.
5.4.3  Kiểm tra.
5.4.4  Vận hành.

	-GV thuyết trình , dùng máy chiếu 

Thuyết trình liên hệ thực tế

GV dùng hình ảnh minh họa trên slide và thuyết minh nêu vấn đề liên quan .
-GV thuyết trình , máy chiếu
	-HS ghi nhận , trở lại trả lời theo những hướng dẫn của GV.

Ghi nhận

Phản hồi

Ghi nhận

Phản hồi.


	30’

5’

23’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
  Nêu các Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 


	-GV thuyết trình , máy chiếu 
	Phản hồi
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nêu các khái niệm  ;ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục- Nguyễn Đức Lợi



	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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